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CHÍNH PHỦ 
________________

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

__________________________________________________________________________________
 

Số: 71/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2011 
 

NGHỊ ĐỊNH  
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều  

của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 
_________________________ 

 

CHÍNH PHỦ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày 15 tháng 6 năm 2004; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 
 

NGHỊ ĐỊNH: 
 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 
Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em về các hành vi vi phạm quyền trẻ em; trách 
nhiệm bảo đảm các quyền cơ bản của trẻ em; bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 
có hoàn cảnh đặc biệt; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc 
bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. 

2. Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và 
nước ngoài tại Việt Nam. 

Điều 2. Đối tượng được hưởng các quyền cơ bản của trẻ em 

1. Trẻ em là công dân Việt Nam được hưởng các quyền, thực hiện bổn phận 
theo quy định của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em và các quy định khác 
của pháp luật có liên quan. 

2. Trẻ em là công dân Việt Nam trong thời gian sinh sống ở nước ngoài được 
hưởng các quyền và thực hiện bổn phận theo quy định của pháp luật Việt Nam, 
pháp luật của nước nơi trẻ em đang sinh sống và điều ước quốc tế mà hai nước là 
thành viên. 

3. Trẻ em là người nước ngoài trong thời gian cư trú tại Việt Nam được 
hưởng các quyền và thực hiện các bổn phận theo quy định của các điều ước quốc 
tế mà hai nước là thành viên. 
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Chương II 
CÁC HÀNH VI VI PHẠM QUYỀN TRẺ EM 

 
Điều 3. Cha, mẹ bỏ rơi con, người giám hộ bỏ rơi trẻ em được mình giám hộ 

1. Sau khi sinh con, cha, mẹ bỏ con, không chăm sóc, nuôi dưỡng. 

2. Cha, mẹ, người giám hộ không thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng, cắt đứt 
quan hệ tình cảm và vật chất với trẻ em, trừ trường hợp cho trẻ em làm con nuôi 
hoặc bị buộc phải cách ly trẻ em theo quy định của pháp luật. 

3. Cha, mẹ, người giám hộ cố ý bỏ rơi trẻ em ở nơi công cộng, bỏ mặc hoặc 
ép buộc trẻ em không sống cùng gia đình, bỏ mặc trẻ em tự sinh sống, không quan 
tâm chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em để trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. 

Điều 4. Dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc, khống chế trẻ em đi lang thang, lợi dụng 
trẻ em lang thang để trục lợi 

1. Nói chuyện, viết, dịch, nhân bản sách, báo, tài liệu, tranh, ảnh, ghi âm, ghi 
hình, dùng tiền, vật chất, uy tín hoặc lợi ích khác nhằm dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc, 
khống chế trẻ em bỏ nhà đi lang thang dưới mọi hình thức. 

2. Bắt trẻ em, tập hợp, chứa chấp trẻ em, cho thuê, cho mượn trẻ em để đi 
lang thang kiếm sống, ăn xin hoặc thực hiện các hoạt động khác nhằm mục đích 
trục lợi. 

Điều 5. Dụ dỗ, lừa dối, ép buộc trẻ em mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, sử 
dụng trái phép chất ma túy; lôi kéo trẻ em đánh bạc; bán, cho trẻ em sử dụng 
rượu, bia, thuốc lá và chất kích thích khác có hại cho sức khỏe 

1. Nói chuyện, viết, dịch, nhân bản sách, báo, tài liệu, tranh, ảnh, ghi âm, ghi 
hình nhằm dụ dỗ, lôi kéo trẻ em mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép 
chất ma túy, đánh bạc, sử dụng rượu, bia, thuốc lá, chất kích thích khác có hại cho 
sức khỏe và sự phát triển của trẻ em. 

2. Dùng tiền, vật chất, uy tín hoặc lợi ích khác, dùng các thủ đoạn nói dối, gian 
lận, dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng uy quyền để dụ dỗ, lôi kéo trẻ em 
mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy hoặc để trẻ em 
chứng kiến việc sử dụng trái phép chất ma túy dưới mọi hình thức. 

3. Dùng tiền, vật chất, uy tín hoặc các lợi ích khác để lôi kéo trẻ em đánh bạc; 
tổ chức cho trẻ em đánh bạc, để trẻ em chứng kiến, tham gia phục vụ đánh bạc 
dưới mọi hình thức. 

4. Bán cho trẻ em, để trẻ em mua, bán, cho trẻ em sử dụng rượu, bia, thuốc lá, 
chất kích thích khác có hại cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ em. 

Điều 6. Dụ dỗ, lừa dối, dẫn dắt, chứa chấp, ép buộc trẻ em hoạt động mại 
dâm; xâm hại tình dục trẻ em 

1. Dùng tiền, vật chất, uy tín hoặc lợi ích khác, dùng thủ đoạn nói dối, gian lận, 
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dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng uy quyền để dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc trẻ 
em hoạt động mại dâm hoặc chứng kiến, tham gia phục vụ hoạt động mại dâm. 

2. Dẫn, chỉ dẫn, môi giới, tổ chức, xúi giục, chứa chấp, che giấu, cho thuê, 
cho mượn hoặc bố trí nơi để trẻ em hoặc sử dụng trẻ em hoạt động mại dâm, để trẻ 
em chứng kiến, tham gia phục vụ hoạt động mại dâm. 

3. Cho trẻ em tiếp xúc với sản phẩm văn hóa, thông tin, truyền thông, đồ chơi, 
trò chơi, đồ dùng có nội dung khiêu dâm; tác động vào cơ thể trẻ em nhằm kích 
động tình dục trẻ em hoặc nhằm thỏa mãn nhu cầu tình dục. 

Điều 7. Lợi dụng, dụ dỗ, ép buộc trẻ em mua, bán, sử dụng văn hóa 
phẩm kích động bạo lực, đồi trụy; làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, 
tàng trữ văn hóa phẩm khiêu dâm trẻ em; sản xuất, kinh doanh đồ chơi, trò 
chơi có hại cho sự phát triển lành mạnh của trẻ em 

1. Dùng quan hệ tình cảm, uy tín, sự phụ thuộc của trẻ em, nói dối, gian lận, 
dùng tiền, vật chất, uy tín hoặc lợi ích khác, dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc 
dùng uy quyền để dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc trẻ em tiếp xúc, mua, bán, thuê, mượn, 
sử dụng, phát tán, tham gia sản xuất sản phẩm văn hóa, thông tin, truyền thông, đồ 
chơi, trò chơi, đồ dùng có nội dung bạo lực, đồi trụy, có hại cho sự phát triển của 
trẻ em. 

2. Viết, dịch, sao chép, sản xuất, lưu hành, vận chuyển, kinh doanh, nhập 
khẩu, tàng trữ, phát tán, quảng cáo sản phẩm văn hóa, thông tin, truyền thông, đồ 
chơi, trò chơi, đồ dùng khiêu dâm trẻ em, kích động bạo lực, đồi trụy có hình ảnh 
trẻ em hoặc có sự tham gia của trẻ em gây nguy hiểm, có hại cho sự phát triển lành 
mạnh của trẻ em. 

3. Không thông báo hoặc không xác định tuổi của trẻ em không được tiếp 
xúc, sử dụng đối với sản phẩm văn hóa, thông tin, truyền thông, đồ chơi, trò chơi, 
chương trình phát thanh, truyền hình, nghệ thuật, điện ảnh có nội dung không phù 
hợp với trẻ em. 

Điều 8. Hành hạ, ngược đãi, làm nhục, chiếm đoạt, bắt cóc, mua, bán, 
đánh tráo trẻ em; lợi dụng trẻ em vì mục đích trục lợi; xúi giục trẻ em thù 
ghét cha, mẹ, người giám hộ hoặc xâm phạm tính mạng, thân thể, nhân phẩm, 
danh dự của người khác 

1. Xâm phạm thân thể, đánh đập, đối xử tồi tệ đối với trẻ em; bắt trẻ em nhịn 
ăn, uống, mặc rách, hạn chế vệ sinh cá nhân; giam hãm trẻ em; bắt trẻ em sống ở 
nơi có môi trường độc hại, nguy hiểm. 

2. Gây tổn thương về tinh thần, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, lăng nhục, 
chửi mắng, đe dọa, làm nhục, cách ly, sao nhãng ảnh hưởng đến sự phát triển của 
trẻ em. 

3. Dùng các biện pháp trừng phạt để dạy trẻ em, làm trẻ em tổn thương, đau 
đớn về thể xác và tinh thần. 
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4. Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng các thủ đoạn khác để chiếm 
đoạt, bắt cóc trẻ em, cách ly trẻ em khỏi cha, mẹ, người giám hộ. 

5. Thường xuyên đe dọa trẻ em bằng các hình ảnh, âm thanh, con vật, đồ vật 
làm trẻ em sợ hãi, tổn thương về tinh thần. 

6. Mua, bán trẻ em dưới mọi hình thức. 

7. Đánh tráo trẻ em vì bất cứ mục đích gì. 

8. Xúi giục, kích động, lừa dối trẻ em dưới mọi hình thức làm cho trẻ em thù 
ghét cha, mẹ, người giám hộ. 

9. Xúi giục, kích động, lừa dối trẻ em xâm phạm tính mạng, thân thể, nhân 
phẩm và danh dự của người khác. 

Điều 9. Lạm dụng lao động trẻ em, sử dụng trẻ em làm công việc nặng 
nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với chất độc hại, làm những công việc khác trái 
với quy định của pháp luật về lao động 

1. Cha, mẹ, người giám hộ, người nhận nuôi dưỡng trẻ em bắt trẻ em làm 
công việc gia đình quá sức, quá thời gian, ảnh hưởng đến việc học tập, vui chơi, 
giải trí, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của trẻ em hoặc bắt trẻ em làm những 
công việc mà pháp luật không cho phép. 

2. Người nhận dạy nghề cho trẻ em bắt trẻ em làm công việc quá sức, nặng 
nhọc, quá thời gian, trong môi trường độc hại, nguy hiểm ảnh hưởng xấu đến sự 
phát triển của trẻ em. 

3. Sử dụng lao động trẻ em không trả công hoặc trả công không tương xứng, 
không có cam kết của cha, mẹ, người giám hộ, không có hợp đồng lao động theo 
quy định của pháp luật; bắt trẻ em lao động quá sức, quá thời gian, nặng nhọc, 
trong môi trường độc hại, nguy hiểm; sử dụng trẻ em làm những công việc trái với 
quy định của pháp luật về lao động. 

4. Sử dụng trẻ em làm những công việc trong vũ trường, cơ sở xoa bóp, vật lý 
trị liệu, sòng bạc, nhà hàng ka-ra-ô-kê, quán rượu, quán bia hoặc những nơi có 
nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của trẻ em. 

5. Sử dụng trẻ em để mua, bán, vận chuyển hàng giả, hàng cấm, hàng trốn thuế. 

6. Để trẻ em tham gia, sử dụng trẻ em trong sản xuất, kinh doanh, phổ biến sản 
phẩm văn hóa, thông tin, truyền thông, đồ chơi, trò chơi, đồ dùng có nội dung bạo 
lực, đồi trụy, nguy hiểm, không phù hợp hoặc có hại cho sự phát triển của trẻ em. 

Điều 10. Cản trở việc học tập của trẻ em 

1. Lợi dụng uy tín, dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc sử dụng vật chất, uy 
quyền để dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc trẻ em bỏ học, nghỉ học. 

2. Bắt buộc, dụ dỗ trẻ em bỏ học, nghỉ học để gây áp lực, khiếu kiện, biểu tình 
trái pháp luật. 



16 CÔNG BÁO/Số 495 + 496/Ngày 07-9-2011

 

 

 

3. Gây rối, cản trở hoạt động của cơ sở giáo dục, phá hoại cơ sở vật chất, 
trang thiết bị học tập, giảng dạy của các cơ sở giáo dục. 

4. Cố tình không thực hiện nghĩa vụ đóng góp cho việc học tập của trẻ em 
theo quy định của pháp luật, không bảo đảm thời gian, điều kiện học tập cho 
trẻ em. 

5. Hủy hoại sách, vở, đồ dùng học tập của trẻ em. 

6. Từ chối tiếp nhận hoặc gây áp lực để cản trở việc tiếp nhận trẻ em khuyết 
tật có khả năng học tập, trẻ em nhiễm, nghi nhiễm, có nguy cơ hoặc có cha, mẹ 
nhiễm HIV được vào học tại các cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật. 

Điều 11. Áp dụng biện pháp có tính chất xúc phạm, hạ thấp danh dự, 
nhân phẩm hoặc dùng nhục hình đối với trẻ em vi phạm pháp luật 

1. Lăng nhục, chửi mắng, bắt làm những việc có tính chất xúc phạm, hạ thấp 
danh dự, nhân phẩm đối với trẻ em vi phạm pháp luật. 

2. Tra tấn, gây đau đớn về thể xác, giam hãm trong điều kiện tồi tệ hoặc dùng 
các biện pháp làm tổn thương về tinh thần đối với trẻ em vi phạm pháp luật. 

Điều 12. Đặt cơ sở sản xuất, kho chứa thuốc trừ sâu, hóa chất độc hại, chất 
dễ gây cháy, nổ gần cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở giáo dục, y tế, văn hóa, 
điểm vui chơi, giải trí của trẻ em 

1. Đặt cơ sở sản xuất, kho chứa thuốc trừ sâu, hóa chất độc hại, chất dễ gây 
cháy, nổ trong phạm vi gây ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ em, có 
nguy cơ gây nguy hiểm đến tính mạng trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở 
giáo dục, y tế, văn hóa, điểm vui chơi, giải trí của trẻ em hoặc ngược lại. 

2. Đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh có chất thải độc hại, có tiếng ồn lớn vượt 
quá giới hạn cho phép trong phạm vi gây ảnh hưởng đến sức khỏe, sự phát triển, sự 
an toàn của trẻ em và hoạt động của cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở giáo dục, y tế, 
văn hóa, điểm vui chơi, giải trí của trẻ em hoặc ngược lại. 

Điều 13. Sử dụng cơ sở vật chất dành cho việc học tập, sinh hoạt, vui 
chơi, giải trí của trẻ em vào mục đích khác làm ảnh hưởng đến lợi ích của 
trẻ em 

1. Sử dụng sai mục đích, làm hư hại cơ sở vật chất dành cho việc học tập, sinh 
hoạt, vui chơi, giải trí của trẻ em. 

2. Lấn chiếm đất đai, công trình, nhà, diện tích, khu vực, thời gian sử dụng 
dành cho việc học tập, sinh hoạt, vui chơi, giải trí của trẻ em. 

3. Không thực hiện, thực hiện không đúng, làm sai lệch quy hoạch cơ sở 
vật chất dành cho việc học tập, sinh hoạt, vui chơi, giải trí của trẻ em đã được 
phê duyệt. 


